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CÔNG TY CÓ PHẦN SÔNG ĐÀ 3 
Đj~~chi:Tố4 đirờngVõNgi,yênGiáp thjtrấnM~ngĐen,huyênKonPlông.tinhKonTum,ViệtNam. 

BÁO CÁO T~Àl CHÍNH HƠP NHÁT ~ 

Cho kỲ tiii chÍnh kết thúc ngày 31 tliáng 03 năm 2025 

BÁNG CÂN ĐÓI KẾ TOÁN HƠP NHẤT 
TạÍ ngày 31 ~á~ 03 năm 2025 

Í~1ã Thuyết 

Đơn vi tÍnh: VND 

CHÍ TIÊU số minh SỐ cuối kỳ SÓ đầu năm 

A- TÀISÁNNGÃNHẠN 100 364,784,327,688 366,175,032,113 

1. Tiền vàcác khoántuóngđuóngtiền 110 V.l 2,324,509,161 26,493,898,846 

I . Tiên 111 2.324,509.161 26,493.898.846 

2. Các khoán iirơng đirơng tiền 112 

II. Đầu tu t~ chÍnh ng~ han 120 

1. Chứng khoan kÍnh doanh 121 

2. Dịr phò,ig gÍám giá chứng khoán kinh doanh I 22 

3. Đàu tirnắm giữđến ngày dáo hạn 123 

1I1. Cáckhoái,ph~ithungănhạn 130 205,002,255,968 183,812,580,368 

1. 1>hái thu ng~n hon cùa khách hàng 131 V.2 134,5 l3,811.534 120 I 1 l.78I.838 

2. Trá trước cho người bán ng~n hạn 132 V.3 23.850.483.208 24~039.856.074 

3. Miáilhunôibộngắnh~ 133 V.4 - - 

4. Phûi t}iuiheoliéndOkếho~chh~ỵpđồngxâydv'ng 134 

5. Phái lhuv~chovayngánh;~n 135 - 

6. Phái thu ng~~~ hạn khác 136 V.5 86,298,97~.976 79,321.953.2()6 

7. Dir phòng ph~i thu i~g~n hạn khó đòi 137 V.6 (39,661,010.750) (39,661 .010.750) 

8. Tài ~,án thi~u chờ ́ữ 1~ 139 

IV. Hàngtốnkho 140 157,050,622,292 155,486,520,507 

1. Hàng tốn kho 141 V.7 157.050,622.292 !55,486.520.5()7 

2. Dir phòng eÍám giá háng tồn kho 149 

V. Tài sàn ngăn han khác 150 406,940,267 382,032,392 

1. ChiphÍlr~Í irii'ớcng~nhạn 151 V.8a 180.939.017 222.962.94() 

2. Thuê giá tri gia tăng dươc khái, tr~r 152 174,489.707 81,402,281 

3. Thuê và cûc khoàn khác phái 11~u Nhá nước 153 V.15 5 1.511.543 77.667.171 

4. Giaodichm~i~~bánlạÍ tráiphiếuChÍnhphu 154 

5. Tài sán ngûn hạn khác 155 
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Cho kỳ tái chính k6t thúc ngày 31 tháng 03 năm 2025 
Báng cân đôi kê toán hop nhât (~êp theo) 

- 

CHÍ TIÊlJ 

~/1~ Thuy~t 
sô minh Số cuỐi kỳ S~ đâu năm 

B- TÀ~ SÁN DÀI HẠN 200 6 16,285,458,757 631 ,460,664,086 

1. Các khoán phái thu dài han 210 2,254,959,045 2,254,959,045 

1. Phái thu dài h~n cúa khách hàng 211 
- - 

2. Trá trước cho người bán dài h~n 212 

3. VỐn kÍnh doaiih ớ đơn vi trực thuộc 213 

4. Phái thu nôi b~ộdài hạn 214 

5. Phái thi,v~chovayd~ihan 215 =" 

- 

6. Phai thud~Íh~~inkhác 216 2,254,959.()45 2.254.959.()45 

7. Dịr phòng phai thu dài h~n khó dòi 219 

11. Tài săn cố đjiih 220 507,048,013,727 519,613,839,388 

1. TàÍ sàn cố dịnh hữu hình 221 V.9 507,048,013,727 519,613.839.388 

- Nguyên già 222 864.123,307.699 864.123307.699 

- GÍá irj hao mòn Iũy kế 223 (357.075,293~72) (344,509.46831 \) 

2. TàisàiicôdiiihthiiêtàichÍnh 224 - 

- Nguyên giá 225 

,.-.. 
-. 

- Giáirihịion~~~inlũykế 226 ~ 1 ~3 
3. Tái sán cố dinh vô hinh 227 V.10 ~ - 

--. 

- Nguyên g~á 228 404,750,000 404,750.000 N6 
Giá irị hao mòn lũy kế 229 (404,750,000) (404,750,000) Pl 

111. Bátdộngsánđầutú 230 1G 
- Nguy~n gi~ 231 

--.-- Giá lrj hao mòn Iûy kế 232 KC 

-.-. 
-= 

IV. Tàis~dód;ingdài l~an 240 78,166,207,035 76,958,044,149 

1. Chi phÍ s~jn xuất, kÍnh doanh dớdang dài hạn 241 - _ 

2. Chi phi xâ\ ~iịmg cơ ban dớ dang 242 V.l l 78,166.207.035 76,958.044,149 

V. Đ~u tu t~ chÍnh dài h~ 250 4,964,352,000 4,964,352,000 

1. F)ấu tư vùo công ty con 251 _ 

2. Đầu tir vào công ty Iiêii doanh Iiên kết 252 - - 

3. Dàu tir g~~ ~ vôn vào đơn vị khác 253 V. l 2 4,900.000.000 4 900.0()0 000 

4. Dịr phò,ig~dầu tư tûi clịính dài hÍ~n 254 (935,648.000) ('~35.648.Ó00) 

5. Đấu iir n~m giữ dến ngày đáo hạn 255 1,000,000.000 1,000.000.000 

Vl. Tài săn dài hạn ~ác 260 23~5~926~50 27~69A69~04 

1. ChÍ phi tri~ trước dài han 261 V.8b 18.129,607.300 21,946.645.998 

2. Tàisịintl,i,i3~I,unh~phoãnIại 262 426.831.634 402.244.203 

3. ThÍét bi, vộit tir, phụ lùng thay thế dài hạn 263 5.295,488,016 5,320,579.303 

4. Tàisándûihankhác 268 

5. Lơi th~ thir~mg mai 269 

TÓNG CONG TÀI SÁN 270 981,069,786.445 997,635,696,199 
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Cho kỳ tài chính kêt thúc ngày 31 tháng 03 năm 2025 
Băng cân đôi kê toán hơp nhât (tiêp theo) 

CHỈ TIÊU 

C- NÓPHÁITRẢ 

Mã 

số 

300 

Thuyet 
minh Số cuốÍ k~ SỐ (lầii năm 

910,289,927,729 944,054,621,260 

I. Ṅr,,gắnI~a,~ 310 491,782,319,416 525,149,833,571 

1. Phàitrángườibánngánhạn 3!! V.13 105,055.116.615 141,987.938,106 

2. Người mua tra tiến trước ngắn hạn 312 V.14 195,323.660 195.323.660 

3. Thuế và các khoán phái nôp Nhà nước 313 V. 15 7,677,359.069 8,556.928.841 

4. Phái trá ng~rời Iao đ~ng 314 V. 16 2,989,102,146 1,381.376.855 

5. ChÍ phÍ pháÍ trángăn hạn 315 V.17 218,977,167.749 215,369.038.386 

6. Phài tránOibOngănhạn 316 

7. Phài trá theo ti~n độ kế hoạch hợp dồng xây dựng 317 

8. Doanh lhu chưa thực hiên ngắn hạn 318 - 

9. Phái trá ngûn h:~,n khác 319 V.18 41,885,646,321 19,115.254,30() 

10. Vay và nợ thuê tài chÍnh ngán hạn 320 V.l9a 115,000,000,000 138,395,469.567 

11. Dv phòng phai trá ngắn hạn 321 

12. Qu5' kl,en ihư~ng, phúc lợÍ 322 V.20 2,603.856 148.503.856 

13. Qi,ỹ·bÌnhOngiá 323 

14. GÍao dicli m~,~~ bán 1~i trái phiếu ChÍnh phu 324 - 

\ I. 

1. 

N~' ~i han 

Phài irá ngư~Yi bún dài hạn 

330 

331 

418,507,608,313 _ 4 18,904,787,689 

2. Ngưới mua tr~ tiền trư~Ýc dài han 332 

3. ChÍ phÍ phoi irá dài hạn 333 
- 

4. Phái iránôibôvềvốnki,ihdoanh 334 

5. Phai ṫán~~ib~~dàih~n 335 

6. Doanh thu chưa thực hiên dài h~n 336 
.. 

- 

7. Phái trûdàihạnkhác 337 V.l8 330.000.000 330.000.000 

8. V~iy v~ ,iơ ihi~ê tài chÍ,ih dài h~n 338 V.19b 418,177.608.313 4 18,574.787.689 

9. Trái phiếu chuyến dối 339 
= 

10. Cố phiếu i,"i, d~i 340 

11. Thu~~thunh~phoànl~ipháÍtrá 341 

12. Dv phòng phàÍ trá dài han 342 

13. Qus phóit triên khoa hoc và công nghệ 343 

~Ọ~ 

~' 
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Cho kỳ tùi chÍnh k~t thúc ng~.y 31 tháng 03 năm 2025 
Báng cân ~i k~ậ toán hqp iihât (~~p theo) 

CHÌ TIÊU 

Mã 

số 

Thuyet 

~~ SỐ cuÓi kỳ Số đàu ,~m 

l)- VÓNCI-IÚSÓ'HŨU 400 70,779,858,716 53,581,074,939 

1. Vốnchủsóhũ·u 410 70,779,858,716 53,58l,074,939 

1. Vốn góp cíìa chû sớ h~u 4! 1 V.21 159,993,560.000 159,993.560.000 

- Cỗ phiêu pl1ố thông có quyền biếu quyết 41 Ia 159,993,560,000 159,993,56(),O()() 

.. Cố phiếu iru đ~Í 411 b 

2. Thặng dư vốn cố phần 412 V.21 1 00,029,499,600 1 00,029.499.6()0 

3. Quyền chon chuyển đối trái phiếu 413 

4. Vôn khác cua chủ sơ hũu 414 

5. Cô phiếu qu~ 415 

6. Chênhlêchđánhgiál~iiàisàn 416 

7. Chêi~hlêchtýgiáhốidoái 417 

8. Qu9 dàu ti,' phát trÍ~n 418 V.21 32,769,684.418 32,769.684.418 

9. Qu~ hỗ tiợ s~p x~p doanh nghiệp 419 

10. Quỳ kh~c ihuoc vốn chủ sớ hữu 42ó 

1 1. LơÍ nhuận sa~i thuê chưa phân phối 421 V.21 (225.067,890.851) (242,070.495.391) 

- LợÍ nhu~n sau thuá chira phân phỐÍ 

lũy kế đén cu~~i kỳ trước 42 la ~.070,495.391) (239,746,140,345) 

·· Lqinh~iậrisaiiihii~~chii·ciphânphốikỳnày 421b 17,002,604.540 (2,324.355.()46) 

12. Nguôn vÓn dûu tir xây dirng cơ bán 422 - 

13. Lơi Ích cố dông không kiếm soát 429 V.21 3,055,005,549 2,858,826.312 

1I. Nguồii kinh phÍ và quỹ khác 430 

1. Ngu~n kinh phÍ 431 

2. Nguôn kinh phí d~ hình lhành tài san cố đinh 432 

TC)NG CONG NGUÓN VÓN 440 981 ,069,786,445 997,635,696,199 

Pham Hồng Tri~i,g 

Ngúòi Iûp 

uyễn \ ăn ~1Ính 

Kế toán tru.ó.ng 

i 

- 

Tum, ngày 22 tháng 04 năm 2025 

, Xu;Ận l'oán 

TÓng Giám đốc 

* 
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CÔNG 1Y CÓ PHAN SÔNG ĐÀ 3 
Đia chi· TỐ 4 đư~ig Vò Ngiiyêii Giáp~ thị trấn Măng Đen, hiiyện Kon Plông, tinh Kon Tum, VÍệt Nam. 

BÁO CÁO TÀI CHÍNH HƠP NHÁT 
Cho k~ làÍ chÍnh kèt thúc ngày 31 tháng 03 năm 2025 

BÁO CÁO KẾT QUÁ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH HƠP NHÁT 
Tai i,g,,y 31 tháng 03 năm 2025 

Đơn vi tÍnh VND 

CH~ TIÊ~~ ~lã 

sỐ 

1 hu,~tn,Ì 

I)h 

Q~lị 1 Lûy kế từ đầu năm d~n c,,ối kÌ· này 

.I~,,, ,,.,,· Nămtru'ó'c Nămnay Nămtruóé 

1. î)oanhthtibánhàng,~àciingcấpdịchvu ()1 Il.I 51,130,810,2()9 39,301,154,089 51.130,810,209 39.301,154,089 

2. Các khoán giãm trừdoanh thu 02 - - - 
~51,/30,8~~09 

- 

3. I)oaiilitịiutI~uẦnv~bánhàngvàcu,igcẤpdịchvụ 1() 51,/30,810,209 39,301,154,~9 39,301,154,089 

4. Giávốn hàng bán 11 Il.2 19,303,970,697 21,l77,192,043 19,303,970,697 21,177,192,043 

5. Lqinhuâng~pv~bán hàngvàcungcấpdjchvu 20 31,826,839,512 18,123,962,046 3l,826,839,5l2 18,123,962,046 

6. .--- I)oanh ~hu hoạt động tài chính 21 \ 1.3 1,854.955 
------. 

2,704,067 
-.--.. 

1,854,955 --2,704,067 

-.  

7. Chi phÍ tài chÍnh 22 \̇.4 8,179,915,694 5,366,864,231 8,179,915,694 5,366,864,231 

.- - 

-. 

.-- Trong đó· chi phi lài vay 23 -- 8, 179,915,694 5 366,864,23/ 5.366,864,231 8,\ 79,9\5.694 

8. I>h~n Iãi ho~ Iỗ t~~ông ty Iiên doanh, Ii~n I,~t 24 ~ ~ - ~ ~ _ - ~_ 

9. - -- Chi phÍ bán háng 25 
. 

_ _ . _ 

/0. ChiphíquánI~doanhnghiệp 26 VI.5 4,650,256,812 2,878240,569 4.650.256.812 2.878,240,569 

11. I,Ọi i~huận th,i_~n tir ho~t động kÍnh doanh 30 18,998321.96l 9,88Í,561313 18,998.52l,96l 9,~81,561,3̇ 

12. Thunhậpkhác 31 Vl.6 - 

~ 

113,909,090 - 113,909~ 

13. Chi phÍ khác 32 \ 1.~ 764 744 2()9 535845025 764.744,209 535,845,025 

14. L~)i ,~I,uân khác 40 (764 744209) ~421,935~935) (764744 209) (421 935,935) 

15. TÓng I~i ,,huận~ toá,, trưór thuế 5() 18,233,777.752 ~9A59,625.378 18,233,777,752 9,459,625,378 

i6. ChiphÍthu~thu nhậpdoanh nghiệp hi~n hành 51 1,034,993,975 432,654,304 1,034,993,975 432,654,304 

17. Chi phÍ thu~ thu nhập do:~nh nghiệp hoãi, Iai 52 · - - ~ 
18. I,oi nh~n sa,, thuế thu nh~ doanh nghiệp ~ 17,198.783.777 9,026.971,074 17.198.783.777 9.026,971,074 

19. LỌi nhuận sau thuế cùa công ty mẹ 61 17,002,604,540 8,921,693,711 17.002,604,540 8,921,693,711 

20. LỌi nhuẬn sau thuế của cố đông không kiêm soát 62 196,179,237 105,277,363 196,179,237 105,277,363 

21. l.ãi cơ bán trên cổ phi~u 70 1.063 558 1,063 558 

22. L~i suy giám (rên có phi~u 71 /.063 558 1.063 558 

Phạm IIỒng Trung 

Ngu~ ~p 

~~~ 

Kế toán tr~~ 

ngày 22 tháng 04 năm 2025 

oàn 

iám đÓc 
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CÔNG TY CÓ PHÁN SÔNG ĐÀ 3 
Đia chÍ: Tố 4 đir(̇,~g Vò Nguy~n Giáp. thị trân Măng Đen. huyi~~ii Kon Plôiig. tinh Kon Tum. Vi~~~ N~im. 

BÁO CÁO TÀ1 CHÍNH HÓP N~~ÁT 

Cho ký tái chinli ket lhúc ngáy 31 tháng 03 năm 2025 

BÁO CÁO LƯU CHUYÉN TIEN T~ HÓP NHẤT 
(Theo phuo'~ ph~ gi~ tiếp) 

Cho kỳ tài eh~ kết thúc ngày 31 tháng 03 năm 2025 

I. 

CH| TIÊ~l 

Lu'uchuy~,i ti~iltù'Iioị,t~Iội~gkiiihdoai,h 

M:'i Thuy~t 
sÓ minh 

Tù· 01/01/2025 
(1~,,31/03/2025 

Đơn vi tinh VND 

Từ 01/()1/2024 

đ~n31/03/2024 

]. L~riIlIlii(Ílilrir~~'cthiiế 01 18,233,777,752 9,459,625,378 

2. ĐÍ~i, ch~h cho các khoù~ 

- Khâu 1i~io tài san cố địi~h vá b~t đóng sàii đấu tư 02 12,565,825,661 10,080,124.747 

_ Các kho~n dịr phòng 03 
- 

- L~Í, IÓ chi3nh lêch tý gÍ~i hói đoáÍ do danli gÍá l~i 

các kho;in m,,c tÍền tệ c~ gÓc ,igoai tệ 04 
- 

- Lãi, 1Ồ tÌr ho~ll d0ng d~ii tir 05 ( 1 .854,955) (2.704,067) 

- Chi phi IóÌi vay 06 8,179.915,694 5,366,864.231 

- Cáckhoánđiị~uchÍnhkhác 07 
-= 3. Lơinhii(Ìn~Ìrho~,l~~)iigkinhdoanh -.--= 011 

lrir~i'c ~h~iy ị/ôi ́~,, lirii d(~iig 08 38,977,664,152 24,903,910,289 

Tăng, gi~m cac kho~n phãi thu 09 (21,256,607,398) 16,195,810,658 )N( 
Tăiig, ị;1~m h~Íng tối~ kl~o i () ( 1 ,539.010,498) 1 :~ 

Tăng. gÍám cac khoáii pha, trà 11 (8.598.()46,291 ) 

.562.527.400 

(20,017.162,800) 
)F' 

Tăng. gi~Íni chi phÍ trd trir~~'c 12 3.859.062,621 (9.399.924.151) ~G 
Tăiig. giàm chiriig kho~,n kinh doanh 13 - 

Tiêii Iili vay dã trá 14 (8,179.915,694) (5,366,864,231) 

--. Thuế thu nhâp doanh nghiêp đã nôp 15 (2,285,824,74 

~~ 

(800.000.000) 
Ki 

.=: 
Tiền tliu kli~lc tír ho~t đông kinh doanli 16 

Tièii chi khác cho ho~,t đôiig kinh doanh l 7 ( 145.900,00~t~) 

Lưi, cl,iiịê,, li~,, ~l,i,i~,, iÌr hoat d~ng ki,,h do~,,h 20 831,422,144 7,07S,297,165 

11. Liriicliuy~ii ti~ntù·h~~atdO,,gd,~utu' 

1. Ti~il cll, dế mua s~iin, ~fiy d~mg 

các tài sán dài han khác 21 (1.208.162,886) 

2, Ti~i~thutirlhai,IiÌý,iihir~igbant~,isaiicốđÍnhvá 

cac táÍ sán d,,i han khác 22 

3 ̇iènchichoiai,muȧacc~~ngcvnociia 

d(~i vÍ khác 23 

4. Ti~n lhu hÒi cho vay, blin lại các công ̇~, n~ cûa 

d,ni vị khác 24 

5. Tiền chi dấu ~ư góp vôn vào đơn vi khác 25 

6. TÍến thu hôi dầu tư góp vốn vào don vÌ khác 26 

7. TÍến lhu lãi c\io vay, cô tức và 1~~i nhu~ii đưgc chia 27 

L,ri, ci,,,yê,, ti~,, tl,,,~,1 t~ ho~it động il(~i~ t,r 3U (1,208,162,886) 
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Cho kỳ tái chinh kêt thúc ngày 31 tháng 03 n~m 2025 
B~o c:io Iuu chuyên tÍên ti~ h~'p Iihât (tiêp theo) 

CHÍTIÊU 

111. Lưu chuy~~ tÍền từ ho~ động 1àÍ chÍ~ 

1. TÍên thu t~ phát hành cô ph,êu, nhận vôn góp cùa 
chú sớ hữu 

2. Tiến trà lại vôn góp cho các chû sở hữu mua 1~i 

cố phiếu cíia doanh nghi~p d~ phát h̀ 

3. TÍến thu tứ đi vay 

4. Tiền trá ng gÓc vay 

5. Tiến trá n¢~ g6c thuê tài chÍnh 

6 Cố tức, l~~~i nhuận đ~ trà cho chú sở hữu 

L,r,, ch,,yêi, ,iề,i th,iồi, tÌr hoạt dộilg ~~i chÍnh 

Lu·u chuy~n tiền thiiần trong ks~ 

Tien ́à tuong duóng ti~n đàu năm 

Á,ili hưòiig ci,a thay dOi tÝ giá hôi đoái quy đổ, ngoaÍ tệ 

Ti~n và tuong dưóng tiền cu(~ k5' 

PhẠm IIỒng Truiig 

Nguòi I8p 

Nguy~n ~ăn ~Iinh 
Kế toán tru6'ng 

M~ Thu̇ết Từ 01/01/2025 Tù" 01/01/2024 
s~ minh dế,,31/03/2025 đến31/03/2024 

31 

32 ~ - 

33 207.351 Ọ57 2.730.185.876 

34 (24,000,000,000) (21,639.000,000) 

35 - 

36 

40 (23,792,648,943) (i8,908,8/4,124) 

50 (24,169,389,685) (11,830,516,959) 

60 26 ,493 .898 ,846 25,380,003 .429 

61 

70 2.324..~1J9,161 13.549.486.47() 

ân 'Io,Íi, 

~g ̇~m đốc 

~ 

~ 

rY' 
~ 

,A 

~ 

,Í 

, ´<% 
-=Ọ 

7 



BÁN THUYÉT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH HỌP NHẤT 
Cho 1~ỳ tai chíiih kêt thúc ,,gày 31 th:ing 03 ,,ăn, 2()25 

1. ĐẠC DIÉM ~IOẠT ĐONG 

1. HÌ,,h thÍrc s~ hữu vón 

Công ty Cổ phấii Sôiig Đá 3 (sau dây goi tăt lá "Công ty'') !à công ty cổ phần 

T~i , Lînh vụ·e kinh doanh 

L~nh vịrc kinh doanh cúa Công ty Ià xây lăp và sán xiiát đi~n thirong phấm 

3. Ng~nhngh~kinhdo~,nh 

Ngùnh i)ghế ki,ih doanh cúa Công ty lá; Xây dvng các công trinh thúy đÍ~n, hạ tâng k~ thuật 

4. Chu kỳ s~n xu~ kinh doanh thông thu'ò'ng 

Chu k~ sán xuût kinh doanh tliông thường cúa Công ty không qua 12 thang. 

S,. C~u trúc Công ty 

Cô~g i.v coii 

Công ty chi dầu tir vûo công ty con 1~ Côi~g ty CỐ phûn Thúy Đi~n Sôiig Đ~ 3 - Đak Lô có trịi sở chÍiih t~i Thôn Măng Đen - Xã Đdk Long - 

huyệii Kon Plông - tinli Aon Tum, Hoạt đông kinh doanh chinh c~a công ty con này ]à sán xuât và kÍnh doanh đÍ~ii thương phâm T~i ngáy 

k~1 thí,c ,i~m t~, chÍnh. lÝ !~~ vỐ,, góp cû~1 Công ty tai công ty con ,~~ị/ Iá 98.97%, l~ 1~ c,uyến b,ếi, quyết vá l,~ 1~ kYi Ích tương du'ơng v~Í Ịỳ 1ê 

vổn góp. 

C~Íc đơil vi trị~c thui(~c không có tir cách pháp nhûii h~ich to~~ii ph,ị thi,ộc 

Tên don vị 

Chj nhánh Sông Đá 3.06 

Chi nhanh Sông Đ~ 3.02 

Ch~ nhành Sõng Đà 3.07 

C1ll nhịinh Cong ty CỐ phûii Sông Đà 3 tại H~ Nô1 

Bm~ ĐÍJu hanh ~hùy diện Pleikrong 

11. NÃM l'Àl CIIÍNII, DƠN Vl TIÈN T~ SÚ'DịlNG TRONG KETOÁN 

1. Nãm tài chinh 

Năm iàÍ chinh cúa Công ty băt dàu tứ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 3 l tháng 12 háng năm. 

2. Đón vị ti~ii t~ sứ diịng tr~g k~ toán 

Đ(̇n \'i tiên t~ sir diing troiig k~ to~n 1~ Đống V~~t Nam (VND) do pliần Iớn cdc nghi~p v,i diroc th~rc hiện bãng dơn vÍ 1Íèii t~ VND) 

1[1. C\il'~N \1~~ VA ('HE DÕ KÉ TOAN ÁP 1)ịÍNG 

Công tị" áp ~Iịmg cac Chuâi~ mực Kế toán Viêt Nam, Ch~ đô Kế toán doanh nghiệp Việt Nam được ban hanh theo Thông tư số 200/2014~1T-
BTC ngày 22 iháng ị2 năm 2014 và câc thông tư hư~5iig dần thực hi~n chuẩn mực kế toán cûa Bộ Tái chÍnh trong vÍẹc Iâp va trÍnh báy Bao 
cáo tái chi,lh hợp nhât. 

IV. CÁC (:1lÍNll SÁCII KE TOÁN ÁP DUNG 
1. Cósò \~ I~áo cáo t~ chính h~°p nhát 

B~(~ cáo tàl c~1Ính h~Ỵp nhât dược l~p tr~n cơ sơ k~ to~,, dồn ~ich (lrÌr các thông tÍn liên ql,a,, đ~n các Iuống I~~n) 

Cac dơii v, lrịrc thiiôc I~,nh ihái~h bô m~iy kế to~in rÍêng. h~ch loán phụ thiiộc. Bào cáo tái chinh hợp nhẫt ciÍ~, toán Công ty dược I~p tren cơ s(̇ 
Iiợp ,,hût B~10 c~,o tài chinh cúa các dịnl vị trvc lhuộc Doanh thu v~, số dir giữa các dơn vÍ trịrc thuộ̇ đưgc 10~1Í trứ kh, Iập Báo cáo lzÍ, chÍi,h 
hỌp Illl~t 

2. Các giao dịch bàng ngoại ti~ 
Các gÍao dich phát sinh bă,ig ngoại t~ đươẹchi,yến đối theo tý gi~ t~i ngày phát sinh giao dịch. Số dư các khoán mục tiến t~ có gốc ngoạÍ t~ 
toi ngáy k~t thúc năm tài chÍnh được quy dôi theo tý giá t~i ngày n~~. 

Chênh lệch tị g,á phát sinh trong nãm t~r cdc giao dịch bãng ngoạÍ t~ dược ghi nhận vào doanh thu hoạt đông tái chinh ho0c chi phi tai chmh. 
Chênh I~cl, lị g,~i do d,inl~ g,i, I~~Í cac kho~11 mịic ti~~n t~ c() gôc ilgO~\1 (~ t~~I ngay két tlluc 1111m t~iI chÍnh saii khÍ bii trir chenh I~ch t:~ng ,/á 
ehênh Ièch gÍám đirợc ghi nhận vào doanh thu hool đông tàÍ chinh hoạc chÍ phi tai chinh 

Tý gilịsi~dị,ng dế quy dố, các giao dich phát sinh băng ,1goại t~ 1à tý giá gÍao dịch th\rc tê tạ, lhiYÍ đi~m pI,:,t s,nh giao dịch. Tý giá g~ao d,ch 
thịrc t,~ đòi viÝi các gi~i~~ dich băng ngooÍ tệ đưgc xác đjnh như sau: 

· 1)ôi vòi h~ỵp đòng mi,a ban ngo~Ì t~ (hsrp dồng mi,a bán ngo~,, t~ gÍao ngay, hop dống k~ hạn)· tý giá ký kết trong h~rp đông mua, bán 
ngoại t~ giù'~, Công ty vû ngân hang. 

· ĐÔÍ với nơ pháÍ ~hir ty gÍá m,,a ,,goạÍ t~ cúa ,igân háng thương mạÍ nơ, Côiig ty ch~ diiih kliách hàng ,h~\,ih toán la, thời đÍếm g,ao dịcl, 
phat sÍi~h. 
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Đôi vo·i ng phài trá: tý giá bán iigo,~~i t~ c~a ngâii Iiâng thirơng ,n~i nơi Công ty dự kiêil giao dÍch tạÍ thơi điếm giao dịch phát sÍnh. 

E)ôi ,~ói các giao dịch mua s~m tàÍ sán hoăc các kho~,i chÍ phÍ đirgc th~lnh ~oán ngay b~iig ngói t~ (khô,ig qua các tàÍ khoán phái trà)+ 
tý gia mua ngo~Í tệ cùa ngân h~ng thirơng mại nơÍ Cóng ty thực hiên thanh toan 

l'ý g,~ sứ dịiiig đế đánh giá Iại số dư các khoán mvc iiền t~ có gốc ngooi te t~i ngày kết thuc ,i~m tài chinh dugc xác đÌnh tlieo ,iguyêi~ t~c sau 

· Đôi ~ớÍ các khoịin ngo~Í t~ gửi ngân hàng: tý giá mua ngo~~i tệ cúa ngân hàng nơÍ Công ty mờ tái khoán ngoaÍ t~ 

· Dôi ,(ÝÍ các khoăn muc tièn t~ có gốc ngoại tệ được phân IoạÍ Iá tài sản kh~c: tý giá mua ngoại t~ cùa Ngân hàng ma Công ty thirèmg 
xuyên có gi~io d!ch. 

~)ôi , ~Í c~~c khoiin ,lii,c tÍền t~ 

xu~ên co giao dich. 

3. Tiên ́;Ì c~ kh~n tuơ,ig duóiig tÍền 

Tiến bao gốm tiên m~t. tiền g~ri iigân hang không ký han. Các khoan tương đtrơng tièn 1~ các klioán dầu tir ngắn hạn có thới han tl~u hôi không 
quá 3 iháng kể lứ ngày dâu tir, có khá 1~~ng chi,yển d~Í dễ dáng thánh môt Iượng tiền xàc định và không co riii ro trong vi~c chuyến dố, thành 
ti~n t~i tIiời đ,èm báo ct,o. 

4. Các khoăn dấii tu· tái chính 

Các khoàii đ~,i tlrvào cô,ig ty con 

Cô,,g ly con là doanh ngh,ệp chÍu sv ki~m soát cúa Công ty. VÍệc kiểm soát d~t đưgc khi Công ty có khả nãng kiếm soát các chinh sách tai 
chÍnh và ho~~t dông cûa doa,ih nghi~p nh~ii đầu tir nhám thu được IợÍ ích kinh tế tứ các hoạt động cúa doanh ,ighÍ~p đó 

Gh, ,~hchi bun đàu 

Các khoán d~u tư vào công ty con dugc ghi nhận ban đâu theo giá gốc bao gồm giá mua hoạc khoản góp vôn cộng các chÍ phÍ Iiên quan trvc 
tiếp d~n vịèc đûu tư. Trưò'ng hơp dầu tư báng tài sán phi t,èn t~, giá ph~ khoàn đáu tư đưgc ghi nhận theo gi~ trÍ hgp Iý cua tàÍ sàn phi tiền t~ 
tai thớÍ điêm phát sÍnh. 

Cổ tirc va Ioi nhuôn cûa các ký ứirớc khÍ ̇ioán đầu tư dưgc mua đirợc h' ,ch toáii gÍám giá trị của chiiih khoán dấu tư đó. Cổ túc vá 1oÍ nhuân 
cûa eúc ký s~iu khi khoàn dầu tir dưgc mụa dirgc ghi iihân doanh thi,. CỐ tức di~ơc ,ihận băi~g c~ phiếu chi dưs~c theo d~Í số lưgng có phiếu 
tãng them, không ghi nh~n gia tr, eô phiêu nh~in dưgc 

Dịrphòrig l~~ii Ilìối cho ccÍc khoai~ đàu i,rv~,o c~~ng ty co,i 

Dii· phò,ig toi~ ihấi cho céic khoan đầiì tir vào công ty ~;oi~ du'~Yc trÍch lập khÍ còng ty con bị 1~~ i ~i mírc trÍch Iâp bằng ch~nh I~ch giữ~i v~ii dấti 
tư tllịrc l,3 cim cac b,3,, l~~i cõng ty con \~ vốn chû s<~ h~i, thịrc co nh~n vó'i ty 1,~ só hùu ,/~,1 dÌèu 1(~ th~rc g~)p c~a Công t) laÌ công ty con N~l, 
công lị con 1~i d~Í tiro"iig lûp Báo cáo tài chÍiih ḣp n]iát thi căn c~r di3 xác đÍnh dir phóiig tốn thấl Já Báo cáo lai chÍnh h9p nhât 

Tã,~g, giam sô dự phò,~g tôii thât dâu tu vào công ịy con câi~ phái trich Iâp tại ngày kêt thijc i~~m tái chinh d,roc glii nhận vào cl~Í phÍ 1~Íi c1,Ì,ih. 

Các khoái, dâii tirvùo côiig cu vỐn cûa đơn vj khác 

Đâi, tir v:io c~,~g cụ vố,i ciÍa dơn ,/ị khác bao gốm các khoán đấu t~Í công cụ vố,i iihưng Công ty khô,ig có ~juyến kiếm soát, đỐng kiếm soat 

ho~c cò anh hu~mg dá,ig k~ dôi vói ben đirọ.c dâii tư. 

C~c kho~,,i dâii lư vào c~i,g cv vối, cùa đơn vi khác đưgc ghi nhậ,i ban dấu theo gÍá gôc bao gốtn gi~, mua ho~c kho~n góp vố,, công các chl 

phi trị~c tiếp li~,i quai~ dếiị hoạt dông đấu tư. Cố tức vá lợ, nhuận củ~i các ký trước khi khoán dâi, tư đirgc n~ua đưgc hạch toán g,ám gịá trị c~a 
chÍnIi khoiin dâu tư đó Cô tức và lợÍ nhu'ận cúa các ký sau khÍ khoan đâu tư dược mua đirgc ghi nhận doanh thu. Cô Ịức dưgc nhận b~ng cô 
phi~u ch~ dir~́c theo dòi số lưgng cố phÍêu tăng thêm, không ghi nhân giá tri cô phiếu nhận dugc. 

Du phóng tõn ihất cho các khoân dấu tir vào công cụ vốn cûa đơn vị khác được trÍch Iập như sau 

· 1)Ói ,o', khoán clâu ti,' vào cô ph,èu m~m yet h(>~c g,a tr, h~;Yp Iý khoan d~u tư đuợc ́~,c dịnh t,n cây. , ~,~c Iâp dự phóng dira tren glá trị 
thi ln~ng cuii c~ phi~u. 

· 1)(~,,ơ,kh~~:inđ~ulirkhôngxacdÍ,lhđươcglátr,h~YplÝĺithớidÍêmbaocáo.vÍ~cl~pdịrpI,~~ngđlr~rcthịrch,ê,~căncirvaokho~,n1~ 
cúa b~n dưoc d~u tir v~Ýi m~̇ trich lâp b~ng chênh 1~ch giữa vốn dûu tir thuc t~ cua cac chiÍ sơ hi7u va vôn chú sơ h~u tai ngày k~t thuc năm 

mi chi,ih nhân ,ớ, ty Iệ vôn đ,ếu 1ê của Công ty so vói tông vốn đ,ếu Iệ th,rc góp tại dcm vị khac. 

Tăi~g, gi~m số dịr phòiig t(~n thiit đàu tir váo công cịi v~,i cúa đon vÍ khác cấn phái trich 1~p I8Í ngáy kết thi~ic năm tái chÍnh điroc gli 
chÍ phi tài cliinh. 

5. Các khoãn pluÍi thu 

C~ kl~oan n~ pli~Í thu đưoc trÌnh báy lheo giá tri ghi số trù đi các khoán dự phòng phài thu khó đòi 

6. lIàng lồn kho 

Hà,ig tốn ị.h~> dir~~c gh, nhâii 1heo gÍá l1iâp hơi~ gÍữa gÍá gồc vá gi~ ~rj thuấn co th~ tl~ưc h,~n dirợc 

Giá xiiât kho đư̇c tính lheo phirơng pliáp bÍnh quân gÍa quyến và dirsvc hach toán theo phirơng pháp kê kh~,Í thir~,g xuyên. 

7. Cl,iphitratrúó'C 
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Chi phÍ trà trirớc bao gồm các chi phÍ thvc tế đã phát sÍnh nhưng có liên quan đén kết quá hoot động s~n xuát kinh doanh c~a nhÍều năm tàÍ 

ch~i. Chi phÍ trá Irưó'c cùa Cộng ty chû yếu là chÍ phi công cu dung cv. chi phÍ v~n chuyến, láp dạt trạm nghÍên vá các chi phÍ khác C~c chi 
phÍ trá trư~~.c nùy đư~yc phâii bô trong khoàng thới g,a,, trà trirớc hoăc thới g~aii các IỌi Ích kinh tê tưong ứng dược tạo ra tịr các chi phÍ iiày. 

Chi phÍ côiig cịi dịllig ciị 

Các công ei,, d,,ng c~, d~ dira vào sír dị,ng đirơc pIiân bỗ vào chl phi ~heo phi,ơng phap dirơng thăng vơ, tho, g,an phân bô khô,ig qi,á 36 thang 

ChÍ piií ,'~i chiiyên, láp đùt tr~ii,, nghÍến 

Chi phÍ v~~i cliiiy~ii, I~p điịt tram nghiên đưóc phân b(~ vào chi phÍ theo phương pháp du·ớng thãng vói th~i gian phân bổ không quá 36 tht~ng 

Chipiiis~ ch~ m~ mócthiết bÍ 

Ch~ phÍ sửa cliù·a máy móc thíết bị đưoc phân bổ vào chi phÍ theo phưoiig pháp đư~ig thăng v6Í thớÍ gian phân bổ không quá 36 tháng. 

Tiềii th~,ê đ~ trỏ tri~ùc 

Ti~n thuê dût tr~, trước thê hiện khoán tiền thuê đất đã trá cho phấn đất Công ty đang sứ dling. Tiền thuê đất trá trư~c đirợc phân bố vào cht 

phi 11ie~) pliir~Yiig pliáp dirớng 1hăng ttro.ng ứng với th~~i gÍan thuê, 

ChiphÍkhúc 

CliÍ phi khác bao gốm chi phÍ nhiên lÍ~u, chi ph, mua bào h,ếm, chi phÍ sứa chữa nho ph;jn bô theo thời gian hùu dung ươc tÍnh 

8. TàÍ săn cô dịnh hữu hÌnh 

T~i sả,1 cồ diiih hữu hinh du·ơc thế hi~n theo nguyên giá trÌr hao mòn lũy ké. Nguyên già Iái san cố địt,h hù~, hình bao gôm toà,i bộ các chi phÍ 
mà C6iig ty ph~~i bỏ ,i, đ~ có đir~~c tài sàn cỐ đÍnh tÍ,ih dén thới điém đưa tàÍ sán đó váo tr~ng IliáÍ săn sàng s~ d,ing. Các cli, phÍ ph~l s~nh sau 

glii nh~n ba,~ d~u chi dược ghi t~ng nguịên giá t~Í sàn c~ đị,ih n~u các chi ph, này chãc chi~n !~m tăng I~YÍ Ìeh kl,~~ ~ế trong tuong Ia, do sú 

dimg ~~i s~n do. Cúc chi phi phát siiih không thoa mãn đi~u ki~n ir~n được ghi nhôn Ià chi phi s~n xuất. kiiih doanh trong n~m 

Khi iái saii ci~ dinh hÌru IiÍnh dược bán hay thanh Iý, nguyên g~á và giá trị hao mòn Iùy k~ đirợc xóa sô va !~i, Iồ phát smh do thanh Iý dược ghi 
nh~n váo thu nhâp hay chi phÍ trong năm. 

Tái s~n cố định hữu hÍ,ih dirợc khẫu hao tlieo phưong pháp đường lhăng dựa trên thòÍ giai~ hou dvng irớc t~nh. Sô năm khâu hao cúa các 108Í 
tâi sán cố dinh hữu hinh nhir sau: 

~. 
Loa, t~, sàn c~ dii~h Sô năm 

~ 

Nh:ị cÍra, i ái ki~n trúc 25 

Máy móc v~ 1hi~t bi 03-10 

Phirong li~n v0ntịii,triiy~n dẫn 05-10 

Th~ ~ dụng c~ qu~ 1ý 03~ 

Tà, s~,~ cố ịl,iil~ khác 03-07 

9. Tài ~n c~ dinh ~ ô hình 

1'áI sá,i CỐ (Iịiili vô hi,~I, dl,'ơc tl~~ hien lI~e~~ ngu~ên gi~ triã hao ,~iòi~ Iùy k~. 

Nguị~~,i giá i:,i sán c~ dinh vô hinh b~~o gồm toán bô cac chÍ phÍ má Công ty ph~~i bó ra đê có dirơc t~Í s~in c~ dÍnh tÍnh d~n thới điếm ~Ịira iáÍ 
sàn đo v:~o lr~,ng thái s~~n s~,ng s~~ dvng. Chi phi liên c~uan đê,, tài sán cỐ dinh ~·ô hÌnh phát sinh sau khi gh, nhận ban đầu dư~c ghi nhận Ià chi 
phÍ sịÍn xi,~l. k,nh doanli lrong ký trừ khÍ các chÍ phÍ ,iày găn liến vói môt tàÍ sàn cố dinh vô hÌnh c~ thế và Iám tăng 1gÍ ich kÍnh t~ tÍr c~ic t~IÍ 
sán ná~ , 

10. Clii pliÍ ~ị dyng c~ băn dó' dang 
Clii pl~Í xây dựng cơ b~m d(Y dang phàn ánh các chi phÍ 1Íên quan trịrc tiếp (bao gốm cá chÍ phí lãi vay có Ii~n quan phù hợp với chÍnh sách ké 
ioán c~,~, Côiig ly dế,, các l~,Í sû,i đi,ng trong quû irmh xây d\mg. mày moc thiêt bi đaiig ]~p đăt) dế phvc v\, cho mịic đich sàn xi,ất. cho thiiê vá 
qii~Ìn i~ cù,ig như chi phÍ IÍ~~n qua,i dé,, vÍ~c sira chừa tái sán cố đmh đang th\rc h,ên. Càc tái sán t,ày được gh, nhận theo giá gốc và không 
(1ươc tinh kh;~u hao. 

11. C~Idio~nó~~trăvàchiphÍph~trá 
Các khoàn nơ ph~Í trà và chi phi phái trả đưgc ghÍ nhận cho số tiên pháÍ trả trong tương !ai I~ên quan đến hang hóa vá dich vụ đ~ nhận dược 
Chi plií phài irá đư~;Yc ghi nhận d,ra trên các ước tính ḣ,p lý vế số tiễn phái trà 

12. V6ii chû so. hû'u 

́Ón góp ciÍu chú sở h~u 

VÓn gop cu:, chú s~ hÌri, diigc ghi nh~n iheo số vối, th,rc Ié đ~ góp của các có dòi,g 

Th~ịng d,r v~~,, cố phịi,, 

l'h~ng d,r v~11 c~~) phân dức ghi ,1hân theo số chênh l~eh giữa giá phúl hành ~~i m~nh gÍ~Í c~ phÌéi, khÍ ph~lt Ilành Iấn đâu ho~c pliát hi,nh bố 
siịi~g. chê,ih l,3ch giừa giá tàÍ phíit hà,ih vá ,~á tri sô sách cûa cổ phi~~ii ~iu~ vá cấu phàn vôii c~ia trái phiếi, chiiyén dôÍ khi dáo h~i,i ('hi phi trvc 
ti~3p IÍ~n qu~,,1 d~~n vi~c ph~it hán!, bô si,ng cô phiêi, va tái phál hà,,h cố phiêu quỹ đư~Yc ghi giam lh~ng dư v~,i cô phấn. 
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13. ~ânphỐi lqi~uận 

LợÌ nhu~,i saii thuế thu ,,Ii~p doai~h nghiêp được phân pliối cho cố đông sau kiii đã trÍch 1~p các quỹ theo ĐÌều Iệ cúa Công ty cùng như eác 
qiiy đÍnh cúa pháp luật vá dã đuợc Đai hôÍ đồng cố đông phê duy~t. 

VÍ(3c phân phối Iợi nhi,ận c1~0 cô đông được cân nhắc dên các khoàn m,,c phi tÍén tệ iiằm trong IợÍ nhuận s~~i, thi,ế chưa phân phốj co thế ánh 
hưo'ng dếii li,ống tiến và kha iiăng chÍ trá cố tức như Iãi do dánh gia IạÍ tài sản m~tng dÍ góp vôn, Iãí do đánl~ giá Iại các khoảii muc tÌ~,1 !~. c~c 
công c~, làÍ c1iinh và cá,c khoản mi,c phi tiền t~ kliác. 

Cổ tức được ghi nh~n 1á ng ph~i trá khi đưgc Đại hội đồng c~ đông phê duyêt. 

14. Ghi nh~n doanh thu v~ thu nhẬp 

Doanh ihi~ b(Ín hàng hoá. lhành phâm 

Doanh lhu c~ng cdp dich vu 

1'rirờng hơp ~IÍch vụ dirợ̀ lhirc hien trong nhiếu ký thi doanh thu dươc ghi nhân lrong ~~ăm diṙc cãn c~ váo kết quá phán công việc d~ hoàn 
1hânh váo ngù~ kêt thíic n~,~i tàl chin1i 

7'iền Iãi 

T,èn Iài đươc ghi nh~n trén cơ sớ thớÍ gian và Iài suất thực tế tứng k~. 

C~ túc vi7 kn nhuân đ,r~Yc chÍa 

CỐ tÍrc vi\ l(.Yi iihuâ,i duợc chÍa đuoc ghi nh~n khi Công ty đirợc quyến nhận cồ tức ho8c Iợ, nhu~ii tứ viêc góp vốn. CỐ t,:rc được nhân băng cô 
phia, chi du·~c theo d(3, sỒ Iưoilg cÓ phiếu tăng thêm. không ghi nh~n giá trj cô phiếu nhân đưoc 

15. I lơp d~ng ~y dvng 

H~Jp đồng x~y dịmg Iá môt hợp đềng đưgc thóa thuôn đ~ xây dung môt tài sán ho~c tô hợp các t;~Í sản có lien quan ch~t chè hay phu Ihuôc Iẫn 
nhau v~ m~t ihiét kế, công nghệ, chírc năng ho~~c mvc dÍch sị~ dụng cơ bán cua chúng. 

16. C~ khoiin ~;~n trù. doanh thu 

Các kho~ii già,n trứ doanh phát sÍ,ih c~,ng ghi nhậii doa,ili thu đươc dÌều chinh giàm doanh thli cûa ký phát sÍnh. 

17. (:hiphÍdiv,,y 

Chi phi đi vay bao gôtii lãi IÍến vay v~ các chi phÍ khác phát sinh IÍên quan tr,rc tÍêp đến các khoán vay, 

18. C~1~()~neliiphi 
Cli, pl~i !:', ,,l,ững kho:ln Iam giàm Iợi icli kinh tế dir(Yc gl,Í nliân tạ, th(Ýi diếm giao dÍcli ph~t sinl, Iioăc khi c~ khả năng tương đối chăc chán s~ 
phút siiih tr~~ng lương 1ai không ph~n bi~t đà chÍ tÍên hay chira. 

Các kho~i,i chi phi v~ kho~~i~ doóinh thu do nó tạo ra phai dir~Yc glii nhûn đống ih~̇i theo nguyêii 1~c phù hop Trong trương hợp nguyên tăc phii 
h~Yp xiing d~I i ui ngiiy2n Ii~c lI~ận ~r~ng. chi phÍ dir~c ghÍ nh~n căn cư váo bãn chất i á quy dịnh cùa c~c chuấn ṁc kề ioán đé đàm bao phan 

ánh gÍao dÍcli mòt cách trimg thịrc. hgp Iý. 

19. Thu~tl,iinii~pdoai~hnghi~~,~ 

Chi phi thi16 Ih~i nhập doanli iighiệp bao gốm thuế thi, iih~p hien hành vá thuế tl,u i,hâp hoàn Iại. 

Th,i~ thii nhop hi~n hàiih 

'1'l1,,~ t!~,, nhâ,~ hÍ~n hûnli Iá klioán tlịi,ê dược tinh d~ra trên tht~ nli8p tinh thuế Tliu nhập tinli thue ch~iih lêch so với lợi nhi,ận kế toán la d() 
dÍêu chinli ̇ac khoàn chênh !~~ch t~,m th~Í gi~a lhi,ê \:à kế toan. c~c chÍ phi không dươc trừ cùng như điếti cliinh các khoan th~i iih~~p không 
phai chiu thu~ và các khoan 1~ dir~rc chuyên 

Tlm~ thii ,ih~:, hoãn 1(iÍ 

Thuế thu nh3p hoã,i 1~,Í là khoán thuế tl~u nh~p doanh nghÍệp s~ phải nôp ho~c s~ đư~c hoàn Iại do chênh I~ch tạm thời gi~a gÍá trj ghi sô ciia 
tài sán và n~Y p!iái trá clio muc đich 1(1p Báo cáo tài chinh hQp nhất vá cơ s~~ tinh thuế thu i~l,~p Thuế thu nhâp hoãn lai phái trá được gh, nhậ1i 
cho l~t c~ c2ic khoán chênh I~ch t~m th~i chiu thuế. Tài sàn thuế t1iii nh~p ho'àn 1~Í chi dược ghÍ nh~~n khÍ c!iắc chắn trong ṫơng lai sẽ có lvi 
iihiiận tÍnli ihii~ đ(3 sư diing nh~g chênh Iệch tạm thờÌ đưgc khâi, trir này 

20. B~~nq~n 

Các b~ận dtro·c coÍ Iá I,~n ~,uan ,iếu mộl bên có kh~1 nãng kiễm soál h~~ãc có anh Ilirơ,ig d~,,g kê dối với bê,~ kia tro,ig vÍ~c ra qi,yêt d,nh các 
chinl, sach Id, chÍnli v:, h~)~l dông Các bên cũng dưgc xem 1à bên I~~n qi,an nêu cúng chịu sir kiêm soat cliung hay chÍu anh hư(mg dàng k~ 

ch,ing. 

21. B~ cáo theo 1~ộ ph8i, 

Bô ph0n lheo 1~,,h vực ki,ih doanh 1à môt phần có thế xác đinh riêng bi~t tham gia vào qi,á trinh sãn xuất hooc cung cấp sán phẩm, d,ch v,, va 
c~ rúi ro và IơÍ Ích kinh l~ kliác vCÝi các bô phân kmll doanh khác 

Bộ plian thco khu vực dia Iý Ia ~~,~t phû,i c() thê xac dinh r,êiig bi~t 1ham gia vào quá triiih s~in xiiát hoăc ciing cấp sán phẩm dich v~, iroi~g 

ph~m vÍ môt môÍ trir~Yng kiiih tế cii th~ vịi có rúi ro ví~ 1~~i Ích kinh t~ khác với c~~c bô phâii kÍnh doanh troiig ̇ác môi triróiigi,nh l~ khác 

Thông tiil bộ phận đi,(Yc 1~p v~ tri,lh bày phù hop với chinh sách ke toán áp dị,ng cho vit~c ]âp và trÍnli bày Bao cáo tà, chinh hop nhât ci,~~ 
Côlig ty. 
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V. T\lÔI(; TlN BO SUN(~ Cll() CÁC Kl-lOÁN MỤC TRÌNI{ BÀY TRONG BÀNG CÂN D~l KÉ TOÁN ~IƠP NHÁT 

1. 'I'i~iiiàc2~cliI,o:\ntưó,igđu'ơ,igtiềii 

Tiên m~t 

Tlến gi'r, ng.iii hang không k5 hon 

Cộ,,g 

2. 1'h,~ t~ ng~ I,an củn kh~h h~~ 

Tông Công ty Sông Đà - CTCP 

Ban diếu hành Dự an Thuý di~n Đống NaÍ S 

Ban điêii hành Dịr an ThÌÍy đi~n Xê ca m~n 1 

Ban đÍếu hánh Dư án Thúy đ~~n Bàn V~ 

Công ty CỐ phûn Sông Đ~ 4 

Chi iihatih Còiig ty C~ ph~n Sông Đà 4 (Thánh phỐ Ha N~~) 

Công ty CÓ ph~n Sông Dá 6 

Chi nliaiih Sõng ~c16.03 - Công ty Cố phấn Sông Đà 6 

Ch, nhánh Sùng Dá 901 - Công ty CÓ ph~n Sông Đà 9 

Chi iiIiánh Sûng Dà 903 - Công ty C~ phân Sông Đà 9 

Chi nhánh S<~i,g Dà 908 - Công ty CỐ phân Sông Đà 9 

Các khách hang khác 

Cộ~ 

3. Tr~~r,ró'ccho,,gu·òibá,i~ă,,ḣ,, 

Xi má~~ig I)hu gl·.~ Phtr(Yc 1~oa 

Còng ly C~Ó ph~ln Đấu ~u TM & XD dấu kh, Tru,~g Tlianh 

DNTN 'riir~Y,ig An 

C8c khoàn phJi trá ngưòi ban khac 

(:ộiig 

4. Pll~Í thunộÍbộ~gãnhaii 

5. Ph;~thui,g;~nI,~kh~ 

C~ng ty TNHH ̇âu 1u Xây dựng Thương moi 

Cac khoàn kv cirơc. k~ gu9 

Tiim tmg 

Chi nhánh S~ng Dà 505 

Cịic khoán ph.ii thu ngãi, hon kh~c 

Cộ,ig 

6. Nó x:lu 

SÓ cuỐi kỳ· 

l hòi gian quá ha,, (;i;i g6c 

̇~Í́ 1)êiilÍê~l iju(11\ 1,599,044,445 

Cône tv Cô pliấn Sông 1)à 
6 ~ ~ tren3!ii'Ím 1.599,()44.445 

C(Íc t~ ch,Í'c vù cd ,,hûn I,h~Íc 38 061 966305 

Phảithutiènb~nháng trên3n~m 14~62Ịl98,291 

cac khoàn Ph~~ ~rên 3 n~m 14,370,430,623 
thu khac 

T~n ~rng trên 3 n~im 1,384,495,120 

Trátrướcngir~ibán trên3năm 7.444,842,271 

Cộng 39,661 ,O 10,750 

7= H~~í t~n k~o 

H~,g mua đị,ng di trên đir~nE 

Nguyén IÍ~u, vật IÍeu 

Công cị, dl,ng c~ 

Chi phÍ sãn xuất, kinh doanh dở dang 

Th~IiiIi ph~im 

(~"g 8. C'IiÍphiti';i Iriró'c,,g~1,,hạ,,/d~Ìl,~,, 

8~,. Chi phÍ lrá lrư~Ýc ng~ ~,, 

Chi phi công~ụ, Juiigcu 

Chi phÍ sưa chù=~, TSCĐ 

1,384,495,120 

7 .444,842,271 

39,661,010,750 

Sổ cuối kỳ 
846~82,737 

\ Ạ77 ,526A24 

2,324,509,161 

S~ cu6Í kị 
10,014,246,979 

82,822,383 

10.285,354,608 

2,986,947,598 

1,314,302,285 

807,428,165 

Ị599,044.445 

152,310,091 

496Ị96,964 

349.777,000 

106,425,381,016 

134,513,811,534 

Số cu6i kỳ 
3,903 , 31 7 . 507 

1,188,810,909 

i Ị 74.875.502 

17.583.479,290 

23,850,483,21)8 

SÓ CUỐÍ k~' 

Giá trị Dv phò~ 
10,050,000.000 (10,050,000,000) 

2,815,720,000 

48,847,83\,719 (\,585,777,523) 

i,104,358,182 

23,481 ,062Ọ75 (4.320,430.623) 

86,298,971,976 (15,956,208,146) 

Giá trị có thê 

thu h~i 
Thò'Í gi~ q~ han 

trÍ3n ~ ,,~,~~ 

trên 3 nãm 

tr~n 3 năm 

trêii 3 ,,ãm 

trêîi 3 ii:~m 

Só dầu n~m 

417,710,004 

26Ọ76,188.842 

26,493.898,846 

SỐ dẤu n~m 

9Ọ76,827,955 

82,822.383 

10 , 28 S , 354 ,608 

2,986,947,598 

1,314,302,285 

807,428,165 

1 .599,044,445 

. 

152,310,091 

496,196,964 

349,777,000 

92,960,770,344 

120,111.781,838 

S6 dầu ~m 

3,903,317,507 

1,188,810,909 

Ị l 74,875,502 

17.772,852. \ 56 

24,()39,856,074 

S6 dó~u năm 

Giá trÍ D~ j>hòi,g 

IOỌ5OỌOOỌOO ()0,()50,000,000) 

2,815,720,000 . 

43,904,660ị 21 ( 1 ,585.777.523) 

1,104,358,182 . 

21.447,214,903 (4.32(),430,623) 

79,321,953,206 (15,956,208,146) 

S~ d~u năn, 

Gi;i gỐc 

1,599,044,44S 

1 ,599,044,445 

38,061,966,305 

14.862,198,29 I 

}4,370,430,623 

ị384,495Ị20 

7 ,444.842,271 

39,661,010,750 

Giá tri ~() the thu 

h~i 

Sô cuôi kỳ 

Giá gốc Dự phòi,g 

. 

SÓ (1àu năm 

Giá gốc Dư phòng 

2,935,233,060 3Ọ45,628Ọ53 

234,774,891 234J74,891 

153,880,614,341 152,206,\17,563 

- 157,050,622,292 155.486,520,507 

~~ cuói k~ 

69Ị 43,349 

S() d,Ít, ,~::im 

1 1 1.!67.272 
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Kh~,c 

Cộ,ig 

8b. Chi phÍ Iró Ir~'~c dài h~in 

!1!,795,668 

180,939,017 

1 1 1,795,668 

222,962,940 

S~ cuói kỳ S6 dầu n~m 
Chj phl công cụ, d~ng c~ 931,507.320 1,127,628.473 
Chi phi thu~ đât dái hạn 

Ch~~~ 

~~~ăp 

d~ 

~m ~~~n 

. 

Chi phí kh~c I 7Ị 98,099,980 - 20,819,017.525 

C()iig 18,129,607,3()() 21 ,946,645,998 

9. T;',is~c(~~~~,~1~ih 

Ng,,yên giii 

Nhà cú·a, vât ̇ến 

trúc 

Máy móc I~ thÍ~~t 

bi 

Phuó~ tiên vận 

tái 

Thi~t bị, dụng c,I 

qui\,i IÝ 

Tài sàn cỐ ~nh 

khác 
Côi,g 

S~dáun~m 566,412,987,475 277,040,856AO6 18,927,722,637 1,640,832,090 100,909,091 864, 1 23 , 307 , 699 

Mua irong năm, khac 
- Phán Ioai 1~, 

Thanh N, nhirung bán. khac 
- S6 ~~ kỳ 566,412,987,475 277,()40,856,406 18,927 ,722,637 1 ,64(),832,09() 100,909,()91 864,123,3()7,699 

Gi~Í trl 11(10 111(111 

St) dái, ,,ă,n 181 ,756,787,452 I42,160.034,984 18,927.722.637 Ị564 Ọ ! 4,147 100,909,091 344.~09,468,11 1 
Khûu hao trong nãm 8Ọ23,89Ịl73 434ị934A88 

- 

- 

!2365,825,661 
Phân 1o..i, 1~1 

Thanh Iy. nhượng bán 

. 

SỐ cu~ kỳ 189,780,678,625 146,701,969,472 18,927,722,637 1,564,014,147 100,909,()91 357,()75,293,972 

Giá trÍ còil 1(ii 

Số dtiu năm 384 656200023 134 . 880 , 82 1 ,422 76,8 ́7,943 519.613,839,388 ~ ~ 

k.Ý 

~~~~~ 

130,338,886,934 76,817,9~3 S()7,(~48,013,727 

10. Tàis·inc~dịi,hvôhình 

ra, sili, cô đ,,~1~ ,~~ hinh Ià chươi,g trÍ,lh phan mem m~̇ tÍ1111 

Sô đâu nãm 

Khûu hao troi,g kỳ 
SỐ cuối kỳ 

11. Chi j>hÍ xây dụiig cơ b~~n dó d,ing 

C~i~g Iriiih nha máị thi,\ dÍệi, Đak Lo 

Công irinh kh.ic 

Cộng 

Nguyên giá 

404,750,000 

·404,750,000 

Giá trị hao mòn 

404,750Ọ00 

404,750,000 

SỐ cuói kỳ 

78Ọ97,999,907 

68,207,128 

78,166,207,035 

12. (:áckh,>;i,,dáuIu'tàicl,Í,,h 

Càc khoàn d,lu tir tai chI,~!~ cua Công ty chi có khoàn đâu tư góp vón vao dcm vÍ khác, ch, tiết như saii, 

Giá tri còn Ini 

Sódâunăm 

76,889,837.021 

68,207.128 

76,958,044,149 

t)~u Iư vào lr~H phi~u 

Ng~n hang Agr~bank 

Số cuói k~ 

Giá g6c Dụ phòng 
1,000,000,000 

1,000,000.000 

SỐ d~u ,,~m 

Gi~i gốc Dự phòiig 
1,000,000,000 

1,000,000,0()0 

Đû,i tư góp ,·Í;,, ,~à~~ đơi, vj kh~Íc 4,900,000,000 (935,648,000) 4,900,000,000 (935,648,000) 

Cô~ig iy Cố phân Đdu tư v~ Phát triền Vân Phong 3,450,000,000 3,450 ,000 ,000 

Công ly Cố phần Sông Đa 6 950,000,000 (435.648,000) 950,000,000 (435,648ỌOO) (435,648ỌOO) 

Côilg ty C~ phàn Thù~ dl~n Dăk Sor 3 500 ,000 ,000 ( 500 Ọ00Ọ00 ) 500,000,0()0 (5()0.()00,()00) (5()0.()00,()()0) 

Công ly Cố phàn Đấu tư \à Phat triên Thúy đi~n ĐãkPs, 
- - 

C~1k! 5,900,0()0,000 (935,648,()00) 5,900,00(~,0()0 (935,648Ị)()()) 

13. PhúÍtrangu~bánn~nhai, 

Sô cuôi kỳ SÓ đẦu i~ăm 

Ph(~Í trÍÍ cdc bên IÍên qu(m 4,346,869,189 4,346.869,l89 
Chi nhánh Cò~g iy Cò phấn S~ng Đà 2-Xinghi~pSông Đà208 1 ,643,508,479 1 ,643,508.479 

Chi nháiiIi Sòng 1~~605 - Công ty C~ ph~ii Sông Đà 6 l ị 81 ,365,401 ỊIXI,365,401 

Ci~ ,i1~~nl~Sòngl)á602 - Côiig ty Cô ph~n Sông Đá 6 32,898,1 97 32,898,197 

Côiig 1ị' C6 ph~n Sòng I)~, 5 ()5 291 ~77 ,291 291,977,291 
Chi nh~nh 555 - Công iị C~ phân S~ng Đ~ 5 05 955Ọ23J85 955.021,785 

Chi iili~iilị515 - Công (ị Cô phân Sôi~g Đd 505 242,096,0~(, 242 ,()96 .0 3 (~ 

C~ng ty Cô ph~n Tir vàn Sóng Đ8 454,085,000 454,085,000 
Chi nḣnh C~~ng ty CỐ phấn Tư vấn Sông Đà - Trung tâm ThÍ nghÍ~m Xáy dựng Sông Đá 585Ọl9,527 515.019.527 

Phdi tr~ các i,hù cung c~p kh(Íc 1()0,708,247,426 137,641 ,()68,917 
Chi nhaiih C~~ig Iy CỐ phân Thép Vièt Y iạÍ Đà Nãng 16,541,232,727 16,541.232.727 

Công ly CỐ ph~n X, măng Sông Đà Yaly 14,835,645,908 14 , 8 3 5 .645 ,908 
Các khoàn ph;',i lrà ngirờ, bán khác 69,371 ,368,791 106,264.190,282 

Cộiig 105,055,116,615 141 ,987,938, ! ()6 

14. Ngir~ii inu;, l̇:~tiê,,tru(~c,,g~iihni, 

SỔ cuối kỳ SỔdà,, ,,~,,, 

Trú ~r,rớc cu~i c(Íc bên Iiê,, qi,~m 8s,00(),()()0 85,~)OOỌ()0 
C~i,g ,y C'ố phần Ihuý di~n Sông Đ~ 3 - Đăk Ló 

~ 

~ 
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Xl nehiêp Sông Đà 208 - Cõng ty Cô phân Sông Đa 2 85,000,000 85.000.000 

Trálr,~ó'ccho,igurò'ib(i,,kh(Íc 

Côiig ty CỐ pl,án Ndng iirvng ĐaÍ Dirơng 

Cô,,g iy Cố phấn Thúy di~n MÍnh Tân 

110,323,660 110,323,660 

Các kh~ch hang khác 110,323,660 1 10,323,660 

Cộ,ig 

15. Thui~ v~ các kho~n ph~i nộp Nhà nuór 

195,323,660 195,323,660 

SỐ đ~u nãm 

PhÍiÍ n~p PhûÍ thu 

S~ phát sinh troiig năm 

SỐ ph,ii ,1ộp S~ đ~ n()p/ kháu trù 

Số euối k~ 

Ph́i n~p Ph~i thu Ph́i ni~p 

'~liiiê G'I~GT h~\1~g ~~~ '~°' 2,()24.444,671 - 
dia 

4,683,445.1 () 1 4,296,,~42,057 2,41 1 ,547,7 i 5 

~~'~1'~~'~~' '''~~1'~~~́'''~ 2,396,472,292 
nghiêp 

Iọị4,993,975 2,288,201,648 J,253,323.210 

'rh~i~thunhûpcanhân 2,216,242,583 63,813,480 85,389,751 74,749.I60 2,226,883,174 37,657.852 

Thuếtà,nguyên 1,736,328,300 4,895,723,836 5,()10,!47,346 1,621,904,790 

Tiến ịhuê dấi, tliuề nhá d~t - 

Tiên sứ dung dất phi nông 

nghiép 
Thii~ môn b:',i 10,000,000 IOỌOOỌOO 

PhÍ c.lp qu~èn khai Ihác 

~(,~ ngiiyên nuơc 
' - - 

PhÍ, 1~ P11Ì \'~ CáC ~'1O~~ 183,440,995 13.853,691 
phái nộp kh~c 

19,740,815 163,700,180 ]3,853,691 

Cộng 8,556,928,841 77,667,171 10,709,552,663 1 1,699,181,026 7,677,359,069 51,511,543 

16. Ph,1i tr~nguòiIaodộ,,g 

Tiến !ir~mg co,~ phál trả ngirơi Iao đông. 

~. 
... 

.0, 
17. (liiphiph:Iitr~ng:l,,han ,. 

só cii6i kị~ S~ d,lu iiăm 

Chi phi lãi v.iị phái lra 204,946,661.81 i 204,946,661,811 )1 
Ch, phi trich tiir(Tc phăi lrá nh~ thấi, phu v~~ chi phÍ xây dịmg 9.949,4ị2,900 9.949,432.900 

S Cac kho~n ehi phi lrÍch trươc khác 4,081.073,038 472,943,675 

(:ộng 218,977,167,749 215,369,038,386 N1 

18. Phãi tr~ ngà~ h~ khá̇ 
.-SỐ cuóÍ ký Si~ dau n~m 
1~ 

a. Ng~Íiih~,i, 41,885,646,321 19,115,254,300 

T~>,~g công i:~ Sông Đ~ - CTCP - CỐ tức phàÍ trà _ 

Kinh phi công doàn 61390.158 

~I79.27l 

75,968.546 

B~() h1~3I\1 Xó~ hôI 

Báo hi~ y t'3 
- 

B~~o hièm thúi nghi~p 

Cổ iúc phài ,ra 4,()51 ,876.402 4,()S l ,876,402 

Là, ch~m nôp Báo hiêm x~ hội 477,306 

Phái tr~ cac d(~i 3,984 723 003 4301 608 800 

Tiéi~ Iư~mg pliáii trá 1,825,897,711 1,870,711,047 

Cac khoán phaÍ trá ng~n hon khác 31,960,902,470 8,815,()89,505 

b. D~ÍÍ h~m 330,000,000 330,000,000 

Nhiln ky ~u5. ky cược 330,000,000 330.000.000 

C~,,g 42,215,646,321 19,445,254,300 

19. Iay,,~,, i,~,, 

19á,.

\~~~ S6cu(~jikị~ ~~m 
Va~ iig~n haii Ngâi, hàîig TMCP Đấu tư v~~ Phát trÍến Việt Nam - Chi iihanh Gia Lai ~~~~~o~ooo,o~~~~ 50,(~()O.()00,00~ 

Vayiigàiiliại,denhantraNg~nhángNN&PTNNV,~tNmn-CNKOnl'Uln 
~~~~~~~o0~~~0~~0 88,395,469,5(>~ 

Vay ,~gãn hạ,i dên hon tr~ Ngân hàng Bưu đi~n Liên VÍ~t 

Vay ,ig~i han den h́n trá Ngan hàng Vietinbank Kon Tuin 

(:~,,g 
I9b. \~ay dùi h~ii 

115,000,000,0(}() 138,395.469,567 

s6 cuói kỳ ọ!,Ó d~u n~m 

Vay dai hiịìi ·Ji:n han 1rà Ngán háng TMCP Đáu tư ~á Phat tr,ến Vièt Nam - Chi nhánh 272,057.603.550 272Ọ57.603.55() 

~~iiY ~~~11 118/1 dc|l Il~n trà Ng~,1 hi',ng N~&PT~N V,~t ~am - c~ K.~)n ~Um 
146,120,004,763 1 46,517, \ 84, ~ 39 

Cộ,,g 418,177,608,313 418,574,787,689 

20. Qu~ khen ~huùng, phúc IỌ'i 

SỐ cu6Í k~ S6 d~u năm 
S~ di'iu ,,~~m 148.503,856 437,023.296 
Chi cjiis (145.900,000) (3,182,849,772) 

̇ăng <iii9 2 X94 ~303;2 

S6cu~~~ikị 2,603,856 148,5~~ 
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21. ÍỐO chú sỏ. hûu 

21ii. Bá~g d~~ chÍ~ bÍến dô,ig c~a vỐn ̇hû só' hi~ 

Vốn góp của chû 

s~5° hữi, 
Thăng dư v6n c,~ Quỹ đ~u tu phát Lợi nhuậ,, sau thu~ LỌi ích c~ đông 

ph~,, trÍến chũ phân phói khôi,g kím soát Cộng 
Vốn góp của chû 

s~5° hữu khôi,g kím soá 

Sô dir đâu nãm trưcrc ! 59,993,560,000 100,029,499,600 32,769,684,418 (238,031 ,140,084) 2,886,468,5' 

LợÌnhu~ntrongnămtrước · (2,324,355,046) 365,836,4. 

Trlch qi~ỹ kheii 

thườiig phúc 1(n (2,829,024,252) (29,421,41 

Khac 1 1 14 023.991 (364.057,2( 

SỐ dir cu6i ,,~~m truó'c 159,993,560,000 100,()29,499,600 32,769,684,418 (242,070,495,391) 2,858,826,3 

S~ dư dâu ký 

LợÍ nhuân trong kỳ 

Trlch qi,ỳ 
Chia cố tirc 

Khác 

Sốdưcuốikj 

159,993,560,000 1 00,029,499,600 32,769,684,418 (242,070,495.391 ) 

_ 17,002,604,540 

159,993,560,000 100,029,499,600 32,769,684,418 (225,067,890,851) 

~~~~ 

2,886,468,555 57,648,072.489 

365,836,437 (!.958,518.609) 

(29,421,480) (2.858.445,732) 

(364.057,200) 749,966,791 

2,858,826,312 53,581,(J74,939 

. 

2,858,826,312 53,581,074,939 

196,179,237 17,198,783,777 

. 

- - 3,055,005,549 70,779,858.716 

21b. Chilia~,,~~cùuch~s~~hũu 

Tống C~~ig Iị Sông Đa - CTCP 

Các c~ dõng khac 

Cộng 

21c. Cốphiị~u 

S(Ạ) Iượng cố phiếu đăng ký phát hànl~ 

S~ Iirợng cô phiếu đ~ ph~t h~1inh 

S~ Iượng c~ phi~u dang Iiru hanh 

~ cuối k~ 

81,596,715.600 

78 . 1 96 , 844 .4 ()0 

159,993,560,()()0 

SÓ cuối k~ 
15,999,356 

15,999,356 

15.999.356 

S(1 d~~i, n,lm 
81 ,596,715.(·,00 

78.3')6,84·IA(10 

lS9,993,560,0~~0 

S~ dẦu nilm 
15,999.356 

15,999J56 

15.999356 

'1'oàn bò Ia c~ phiếu phồ thông Ménh g,a cổ phiếu dang Iiru 1~ó~nh 10000 VND 

Vl. TI|ÔNG T1N BÓ SUVG CHO CÁC KHOÁN MvC TRÌN~I BÀY TRONG BÁO CÁO KÉT Ql~i~ HOẠT DỌNG KINII DOANI| l|ól' NIIÁT 

1. Doaiih thi, b;Ín hàiig v~ cung cẤp dịch vụ 

Doanh ihii h(~p dông x:lv dịmg vá ph~Ic vịl Iây IăP 
Do~,,i~~ ,hi, d,~,i ,hương phâm 

Doanh thu khac 

Cộ,ig 

2. Giá ,ôo ~~ I,~,, 

Giá vốn hợp d~ng xây d~ng v~ phuc vu xây Iãp 
Giú vốn khac 

C'ộiig 

3. Doanh ~u h~t dộ~ tài chÍnh 

L~i ị~ên g~, ngân hang 

. 

Cô tírc lợi ii\~ii;~n đir(~c chi 

Lãi tha~ih Iị céic khoán đ~u iư 

Khác 

Cộng 

4. Chi phÍ t,~ ̇hinh 

Chi phi Ià, vaị phál smh lrong năin 
.~. 

̇~ ~~~~ ~ d~~ 

ngh~p 

Ch, ph, cho nhân vien 

Ch, phi v~lt Ii~u, I,ao b, 

Ch, ph, dung cu. đồ dùng 

Chi phi khâu hao tái sai~ cố định 

Thiiế. phl vá 1~ phÍ 

D~ phòng phài thu kho dòi 

Chi phi dich vụ mua ngooÍ 

Các chi ph~ khác 

c·ộ,,g 

Lũy kế tù" đ~u năm đến cuối k~ này 

?~~m nay ~~m Iruó"c 

51 ,007,695.242 

123,114,96'' 

5I.130,810,209 

39.2~,i23.876 

13.630.213 

39,301,154,089 

Lũy kê tù̇Iàu iiăm d~n cuối k~ này 
~~~m n~ Nãm ~rưó'c 

- 19,303,970,697 21,177.192.()43 
19,303,970,697 2 1,177,192,043 

Lũy kế tù dầu năm d~~n cuốÍ kỳ này 
I\ăm n~,y Năm truóé 
\ ,854,955 2J04Ọ(>7 

- 1,854,9SS 

Lû, k~ tú' dâu năm đến cuôi kÌ 
\,°im naị 

2,7()4,~)67 

n,~ị 

N~m truóe 

2,782,~ 12.397 

203,868,0 \(, 

69ị 99Ị 02 
46.1 11,479 

213,203,703 

- 295,784,591 

1 ,039,977,524 

4,650,256,8 I2 

~ .922,359,956 

167,374.587 

103.665.420 

2·1 6 ị 47 . 355 

28,048,093 

.. 
~78.972,926 

231.472,234 

2,878.240.569 

--~:: 

93,, 

-..~... T'~ 

~Ầl~ 

ĐÀ, 
,~:~ 
~: 
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6. Thu nhâp kh~ 
Lûy kế tu dâu năm đt'n cuói kỳ náy 

\~m nay ~~m truúc 
Lâi thanh Iy, nhirợng ban 
Thu nh~p khac 

C()iig 

7. Chi phÍ khác 

Thii~ GTGT không được khàu ir~ 

Chi phi khác 

Cộiig 

\'/i. V//lNG1110~G TIN KII,ÍC 

1 13,909,090 

113,909,090 

Lûy kế tù· d~u năm đến cuối kỳ này 
Nãm nay N~m ~uóé 

764,744.209 535,845.025 
764,744,2()9 535,8~5,025 

1. GÍ~ dịch , ~ ~6 du· vó"i các bên Iiên quan 

Các bên liên quaii với Công ty bao g~m· các thành vÌên quán lý chú chôt, các cá nhán có Iiên quan vc~~ cac thanh v,~n qu~n Iý chú ch6t va các b~n hèn 
quan khác 

~ ́~~ ~ ~ ~ 

phận 

Côlig tỵ chÍ hoal động lrong môt I~nh vvc klnh doanh Ià xây dưng các công trinh thùy đi~n, ha tâng k~ thuật . va tr~,ng khu vuc dia Iý chinh Ia Ii~nh thô 
v,~, vam 

3. ~1~~~vê~~d,~~ìiêiitục 

4. Sụkiênph~~sinhsau~àykêtthúc,iămtàichlnh 

~ Thông 1in kh~ 

Nguyễn V~,~ Hiiih 
K~ toái~ trưỏ'i,g 

rum. ngay 22 ~háng 04 n~m 2025 

11 Oá/l 
(:i,im đốc 

\~ 
~ 

~ 

*; 
~Í 

16 


		2025-04-22T17:03:34+0700
	CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 3
	I am the author of this document




